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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

Bản án số: 28/2021/HS-PT 

Ngày: 27/01/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Kim Rết 

Các thẩm phán: Ông Lê Văn Quý 

Ông Nguyễn Văn Thành.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Minh –  h         án t nh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Tống Thị Thu Hiền – Kiểm sát viên  

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở     án nhân dân t nh Đồng N i, xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ l  số 468/2020/TLPT-HS ngày 16 tháng 12 năm 

2020 đối với bị cáo Võ Thanh T, do có  háng cáo củ  bị cáo   đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 564/2020/HSST ngày 30/9/2020 củ      án nhân dân thành 

phố Biên H  . 

Bị cáo kháng cáo: 

1. Họ và tên: Võ Thanh T. Giới tính: Nam   ên gọi  hác: Không  

Sinh năm 1973, tại Đồng N i;  

Nơi đăng    NK  : ph ờng T, thành phố B, t nh Đồng N i  

Quốc tịch: Việt N m  Dân tộc: Kinh   ôn giáo: Không  Nghề nghiệp: Làm 

thuê   rình độ học vấn: 06/12  Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không  

Con ông Võ Văn C (đã chết) và bà Lê  hị N, sinh năm 1938 (c n sống)   

Gi  đình bị cáo có 11  nh chị em, bị cáo con thứ 7 trong gi  đình; Vợ tên 

Bùi  h ơng Ph ơng Hồng H1, sinh năm 1982; có 04, con lớn nhất sinh năm 

2007, nhỏ nhất sinh năm 2019    

 iền án: Không  

 iền sự: Ngày 15/12/2016 bị Chủ tịch Ủy b n nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 85 000 000đ (tám mươi lăm triệu đồng) về hành vi buôn bán thuốc 

lá điếu nhập lậu (ch   nộp phạt)  Bị cáo đ ợc tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.  

2  Họ và tên: Nguyễn Ng.  ên gọi  hác: Không  Giới tính: Nam. 

Sinh ngày 25/5/2003, tại Đồng N i; Nơi c  trú: ph ờng T, thành phố B, 

t nh Đồng N i  

Quốc tịch: Việt N m  Dân tộc: Kinh   ôn giáo:  hiên chú   Nghề nghiệp:  

Không   rình độ học vấn: 7/12  Con ông Nguyễn Huy H4, sinh năm 1980 bà bà 



2 

 

 

Bùi  h ơng Ph ơng Hồng H1, sinh năm 1982; Ch  d ợng là Võ Thanh T, sinh 

năm 1973 (bị cáo trong vụ án)  Gi  đình bị cáo có 05  nh em, bị cáo là con thứ 

nhất trong gi  đình và ch   có vợ, con   iền án, tiền sự: Không   

(Bị cáo Võ Thanh T có mặt, bị cáo Nguyễn Ng không có kháng cáo nên Tòa 

án không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t  , nội dung 

vụ án đ ợc tóm tắt nh  s u: 

Võ Thanh T là ch  d ợng củ  Nguyễn Ng, cả h i cùng c  trú tại đị  ch  số 

41/4  hu phố 4, ph ờng T, thành phố Biên H    Khoảng 04 giờ ngày 11/6/2020, 

  điều  hiển xe mô tô biển số 60M1-4939 đi từ nhà đến  hu vực bến xe A, Quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh gặp một ng ời phụ nữ tên  3 ( hông rõ họ, đị  ch ) 

mu  1 900 b o thuốc lá ngoại nhập lậu (gồm 600 b o thuốc lá hiệu Jet, 800 b o 

thuốc lá hiệu Hero, 500 b o thuốc lá hiệu 555) đựng trong 02 b o nylon màu 

x nh rồi vận chuyển về nhà tại ph ờng T  Đến 07 giờ 30 phút cùng ngày,   gi o 

xe mô tô biển số 60M1-4939 cho Ng, trên xe có để sẵn 02 b o nylon màu x nh 

bên trong chứ  1 900 b o thuốc lá ngoại nhập lậu và 02 tờ giấy ghi thông tin số 

l ợng và số tiền để Ng đem đi gi o cho ng ời tên Cúc ( hông rõ họ, đị  ch ) ở 

 hu phố Nh, ph ờng H2 1 300 b o thuốc lá và ng ời tên Liên ( hông rõ họ, đị  

ch ) ở  hu vực ph ờng B 600 b o thuốc lá thì Ng đồng    Khi Ng đ ng điều 

 hiển xe mô tô chở số thuốc lá trên đi gi o thì bị Công  n ph ờng T  iểm tr  bắt 

giữ, lập biên bản bắt ng ời phạm tội quả t ng, chuyển Cơ qu n cảnh sát điều tr  

Công  n thành phố Biên H   để điều tr  xử l    

*   ng vật đ ợc thu giữ, gồm: 

+ 1 900 b o thuốc lá ngoại nhập lậu (gồm 600 b o thuốc lá hiệu Jet, 800 

b o thuốc lá hiệu Hero, 500 b o thuốc lá hiệu 555). 

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Forme màu đen, số sim 0373 

745 756,  iến sử dụng vào việc phạm tội. 

+ 01(Một) chiếc điện thoại di động hiệu S msung màu đen, số IMEI 

353248111159842, qu  xác minh là củ  chị Lê Nguyễn Vân A (là bạn củ  

Nguyễn) đ   cho Nguyễn sử dụng, chị Vân A  hông biết Ng dùng chiếc điện 

thoại trên để liên lạc  hi gi o thuốc lá nên Cơ qu n cảnh sát điều tr  Công  n 

thành phố Biên H   đã gi o trả cho chị Vân A. 

+ 01 (Một) chiếc xe mô tô biển số 60M1-4939,  iến sử dụng vào việc 

phạm tội,  iến  h i là tài sản chung củ    và chị Bùi  h ơng Ph ơng Hồng H1 

(vợ  ) mu  lại củ  một th nh niên ( hông rõ họ tên, đị  ch ), hiện đã mất giấy tờ 

xe  Kết quả xác minh tại Ph ng Cảnh sát gi o thông Công  n t nh Đồng N i, xe 

mô tô hiệu Lif n biển số 60M1-4939 đăng    ngày 01/4/2003, chủ sở hữu là 
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Đào Đức H, ngụ tại ấp P, xã H, huyện T1, hiện ch   làm việc đ ợc với  nh H, 

Cơ qu n Cơ qu n điều tr  tách r  tiếp tục xác minh xử l  s u   

 ại bản án hình sự sơ thẩm số 564/2020/HSST ngày 30/9/2020 củ      án 

nhân dân thành phố Biên H   quyết định: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Võ Thanh T và Nguyễn Ng phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm”  

2. Về hình phạt:  

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm o  hoản 1 Điều 52; điểm s 

 hoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ sung năm 

2017.  

Xử phạt: Võ Thanh T 02 (h i) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp 

hành án. 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51; 

Điều 58, Điều 91, Điều 101 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ 

sung năm 2017; Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐ P ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Xử phạt: Nguyễn Ng10 (m ời) tháng tù, nh ng cho bị cáo h ởng án treo, 

thời gian thử thách là 20 (h i m ơi) tháng tính từ ngày tuyên án. 

Ngoài r  bản án c n tuyên về xử l  vật chứng, án phí và quyền  háng cáo 

theo luật định  

- Ngày 01/10/2020, bị cáo Võ Thanh T  háng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, 

chuyển cho bị cáo đ ợc h ởng án treo. Lý do bị cáo thành  hẩn  h i báo, biết ăn 

năn hối cải, phạm tội lần đầu, gi  đình bị cáo có hoàn cảnh  hó  hăn, gi  đình có 

hoàn cảnh  hó  hăn, bị cáo là l o động chính trong gi  đinh nuôi mẹ già và 04 

con nhỏ; bản thân bị cáo mắc bệnh thận, đái tháo đ ờng, phải uống thuốc và tái 

 hám định  ỳ tại bệnh viện đ   ho  t nh Đồng N i. 

-  uan đi m của   i diện  iện ki m  át nh n d n t nh t i phiên tòa:  

Hành vi củ  bị cáo   là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự 

quản lý kinh tế củ  Nhà n ớc, ảnh h ởng đến tình hình trật tự xã hội tại địa 

ph ơng  Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thanh T xử phạt về tội “Buôn bán hàng 

cấm” theo  hoản 1, Điều 190 của Bộ luật Hình sự với mức hình phạt 02 (hai) 

năm tù là đúng ng ời, đúng tội, đúng căn cứ pháp luật  Mức án đối với h i bị 

cáolà t ơng xứng với mức độ, hành vi phạm tội củ  bị cáo  

 rong gi i đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nộp đơn xin cứu xét 

đ ợc Ủy b n nhân dân ph ờng T, thành phố B xác nhận bị cáo có hoàn cảnh 

 hó  hăn, giấy  h i sinh photo củ  các cháu Võ Ngọc Nh  A, Võ Ngọc Anh  h, 
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Võ Anh H, Võ Anh K (sinh năm 2007), Phiếu ch  định  hám bệnh, sổ  hám 

bệnh và các to  thuốc củ  Bệnh viện đ   ho  t nh Đồng N i, gi  đình bị cáo có 

công với cách mạng (mẹ ruột bị cáo là chị ruột củ  Liệt sỹ Lê Văn M, có xác 

nhận củ  đị  ph ơng), ngày 30 tháng 11 năm 2016 bị cáo đã nộp đủ 

85 000 000đ để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6548/QĐ-

XPHC ngày 15/12/2016 củ  Ủy b n nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đây là 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại , vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo  . 

Đối với bị cáo Nguyễn Ng tuy  hông  háng cáo nh ng xét thấy bị cáo Ng 

phạm tội  hi ch   đủ 18 tuổi, nhận thức về hành vi c n hạn chế, bị cáo có nhân 

thân tốt , mức hình phạt mà     án cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo Nguyễn là 

t ơng đối nghiêm  hắc, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

đối với bị cáo Ng  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đ ợc 

tr nh tụng tại phiên t  , Hội đồng xét xử nhận định nh  s u: 

[1] Về tố tụng: Đơn  háng cáo của bị cáo Võ Thanh T làm trong thời hạn 

luật định nên đ ợc xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về nội dung vụ án:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T thừa nhận hành vi phạm tội nh  án sơ 

thẩm đã tuyên, đã có đủ cơ sở xác định: khoảng 04 giờ ngày 11/6/2020, bị cáo 

Võ Thanh T có hành vi mua 1 900 b o thuốc lá ngoại nhập lậu (gồm 600 b o 

thuốc lá hiệu Jet, 800 b o thuốc lá hiệu Hero, 500 b o thuốc lá hiệu 555). Sau đó 

 iến giao Nguyễn Ng, sinh ngày 25/5/2003 (là con riêng củ  vợ bị cáo  ) điều 

 hiển xe mô tô biển số 60M1-4939 chở số thuốc lá trên đi gi o cho ng ời mu  

đến  hu vực tổ 7,  hu phố 7, ph ờng T, thành phố B thì bị Công  n ph ờng T, 

thành phố B  iểm tr  bắt giữ, lập biên bản bắt ng ời phạm tội quả t ng  

Với hành vi phạm tội nêu trên,     án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thanh 

T và bị cáo Nguyễn Ng phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi bổ sung năm 2017) là có 

căn cứ đúng ng ời, đúng tội. Khi quyết định hình phạt,     án cấp sơ thẩm xét 

bị cáo có thái độ thành  hẩn  h i báo, ăn năn hối cải, đ ợc quy định tại điểm s 

 hoản 1 Điều 51 củ  Bộ luật Hình sự; ngoài r  bị cáo   có tình tiết tăng nặng là 

xúi giục ng ời ch   thành niên phạm tội quy định tại điểm o  hoản 1 Điều 52 

Bộ luật Hình sự; về nhân thân có một tiền sự, do vậy xử phạt bị cáo   hình phạt 

tù là phù hợp và có căn cứ  

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Thanh T  

 ại cấp phúc thẩm, bị cáo   bổ sung tài liệu chứng cứ gồm: giấy xác nhận 

gi  đình có hoàn cảnh  hó  hăn, bị cáo là l o động chính trong gi  đình, trực tiếp 
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nuôi mẹ già (bà Lê  hị N) và 04 con nhỏ; bản thân bị cáo mắc đái tháo đ ờng 

type 2 và hiện đ ng điều trị tại bệnh viện đ   ho  t nh Đồng Nai. Mẹ bị cáo là bà 

Lê  hị N sinh năm 1938 đ ợc ghi d nh gi  đình liệt sĩ (cậu ruột bị cáo là Liệt sỹ 

Lê Văn M – hy sinh trong thời  ỳ  háng chiến chống pháp) có xác nhận củ  đị  

ph ơng  Ngày 30 tháng 11 năm 2020, bị cáo   đã nộp đủ 85 000 000đ để thi 

hành quyết định XPHC số 6548/QĐ-XPHC ngày 15/12/2016 củ  UBND thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Xét thấy bị cáo tại cấp phúc thẩm bị cáo bổ sung chứng cứ mới, bị cáo   có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đ ợc quy định tại điểm h, x  hoản 

1,  hoản 2 Điều 51 củ  Bộ luật Hình sự,  do vậy chấp nhận  háng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt củ  bị cáo  , xem xét áp dụng hình phạt nhẹ hơn nhằm tạo điều 

 iện cho bị cáo chăm sóc giúp đỡ gi  đình, đồng thời thể hiện đ ợc sự  ho n 

hồng củ  pháp luật  

[4] Đối với bị cáo Nguyễn Ng:  

S u  hi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ng  hông  háng cáo nh ng xét 

thấy: bị cáo Nguyễn Ng  hông có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo 

Nguyễn có nhiều tình tiết giảm nhẹ đó là: thành  hẩn  h i báo, ăn năn hối cải; 

nhân thân tốt; tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo ch   đủ 18 tuổi, 

 hả năng nhận thức về tính chất nguy hiểm cho xã hội củ  hành vi phạm tội c n 

hạn chế; bị cáo với bị cáo   có qu n hệ là ch  d ợng và đ ng sống chung cùng 

nhà; bị cáo th m gi  với v i tr  giúp sức  hông đáng  ể đ ợc quy định tại điểm 

h, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ sung 

năm 2017   

    án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 91, Điều 101 củ  Bộ luật Hình sự năm 

2015 sử  đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Ng mức án 10 tháng tù 

nh ng cho h ởng án treo là quá nghiêm  hắc, do đó xem xét chuyển hình phạt 

nhẹ hơn đối với bị cáo Ng nhằm phù hợp với quy định xử l  ng ời ch   thành 

niên phạm tội nh ng cũng có tác dụng răn đe và ph ng ngừ  chung  

[5] Qu n điểm và đề nghị củ  đại diện Viện  iểm sát nhân dân t nh phù hợp 

với nhận định củ  Hội đồng xét xử nên chấp nhận  

[6] Về án phí: Kháng cáo củ  bị cáo T đ ợc chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm  

 ì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ điểm b  hoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;  

1. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm o  hoản 1 Điều 52; điểm h, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung 

năm 2017)  
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Chấp nhận  háng cáo củ  bị cáo Võ Thanh T, sử  bản án hình sự sơ thẩm 

số 546/2020/HSST ngày 30/9/2020 củ      án nhân dân thành phố Biên H   về 

hình phạt đối với bị cáo Võ Thanh T và bị cáo Nguyễn Ng. 

- Xử phạt bị cáo Võ Thanh T số tiền  300 000 000 đồng (ba trăm triệu 

đồng)  

2.  Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm h, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 

51; Điều 58, Điều 91, Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ng: Cảnh cáo.  

3  Về án phí:  

Bị cáo Võ Thanh T không phải chịu  án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định củ  bản án sơ thẩm về án phí hình sự sơ thẩm; xử l  vật 

chứng  hông có  háng cáo,  hông bị  háng nghị có hiệu lực pháp luật  ể từ 

ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án  

Nơi nhận:  
- VKSND t nh Đồng N i,  

- VKSND thành phố Biên H  ; 

- TAND thành phố Biên H  ; 

- Công an thành phố Biên H  ; 

- Phòng PV06, Công  n t nh Đồng N i; 

- Bị cáo; 

 - L u HS, VP            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký tên và đóng dấu) 

Bùi Kim Rết 

 


